	Héi §«ng y tp Hµ Néi
Héi,  Chi héi:...........................................

Số :........./BC-HĐY
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


........................................., ngµy...... th¸ng..... n¨m 2017


	MÉu
	B¸o c¸o 

thèng kª c«ng t¸c héi QUÝ i (III) NĂM 2017

	Nội dung báo cáo
	Đơn vị tính
	Kết quả đạt

	1. Về tổ chức Hội các cấp:
	
	

	- Phòng chẩn trị của tập thể Hội, Chi hội
	Phòng
	

	                   + Có giấy phép
	Phòng
	

	                   + Không có giấy phép
	Phòng
	

	- Phòng chẩn trị của hội viên 
	Phòng
	

	                   + Có giấy phép
	Phòng
	

	                   + Không có giấy phép
	Phòng
	

	- Tổng số phòng chẩn trị của tập thể và hội viên
	Phòng
	

	- Số phòng chẩn trị tăng trong quý
	Phòng
	

	2. Tổng số hội viên của Hội, Chi hội:
	Hội viên
	

	- Số hội viên kết nạp mới trong quý
	Hội viên
	

	- Số hội viên đã được cấp phép hành nghề
	Hội viên
	

	- Số hội viên được cấp phép hành nghề mới trong quý
	Hội viên
	

	- Số hội viên chuyển sinh hoạt nơi khác trong quý
	Hội viên
	

	- Số hội viên đã mất trong quý
	Hội viên
	

	3. Về sưu tầm, thừa kế: 
	
	

	- Số bài thuốc, phương pháp chữa bệnh thừa kế trong quý
	Bài và phương pháp
	

	- Tổng số bài thuốc đã được thừa kế từ trước đến nay
	Bài
	

	- Số cây thuốc quý chữa bệnh có hiệu quả mới phát hiện trong quý
	Cây
	

	- Tổng số cây thuốc quý đã được phát hiện
	Cây
	

	4. Nuôi trồng dược liệu:
	
	

	- Tổng số vườn thuốc
	Vườn
	

	                    + Trạm y tế
	Vườn
	

	                    + Hội viên
	Vườn
	

	- Vườn thuốc mới xây dựng trong quý
	Vườn
	

	- Vườn thuốc có trên 40 cây thuốc 
	Vườn
	

	5. Tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh trong quý

 a. Cơ sở y tế công lập:

 b. Cơ sở y tế ngoài công lập (Phòng chẩn trị của hội viên):  

Trong đó: - Có giấy phép
                 - Không có giấy phép
* Số lượt bệnh nhân không dùng thuốc trong quý

a. Cơ sở y tế công lập:

b. Cơ sở y tế ngoài công lập (Phòng chẩn trị của hội viên):  

Trong đó: - Có giấy phép
                 - Không có giấy phép
	Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt
Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt
	....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

.....................

.....................

	6. Số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh từ thiện trong quý

    - Trị giá kinh phí làm từ thiện trong quý
	Lượt

Đồng
	.....................

.....................

	7. Số tạp chí mua của Trung ương  Hội trong quý.

- Số sách chuyên môn mua của Hội Đông y Thành phố trong quý
	Cuốn

Cuốn
	.....................

.....................

	8.  Bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên trong quý (do đơn vị tổ chức)

- Tổng số hội viên được bồi dưỡng.

- Tổng số hội viên tham gia tập huấn, hội thảo.
	Lớp

Học viên

Học viên
	.....................

.....................

.....................

	9. Tổng số hội phí đã đóng góp trong quý

 - Số hội phí còn nợ từ trước đến nay.
	Đồng

Đồng
	.....................

.....................

	10. Tham gia các phong trào khác :

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………..............

	11. Những vấn đề báo cáo và đề nghị:

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............


	
	TM/ HỘI, CHI HỘI….................................
CHI HỘI TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)




 * Ghi chú: Hạn nộp Báo cáo quý I trước ngày 10/ 2; Quý III trước ngày 10/ 8  hàng năm.
	Héi §«ng y tp Hµ Néi
Héi,  Chi héi:...........................................

Số :........./BC-HĐY
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


........................................., ngµy...... th¸ng..... n¨m 2017


	MÉu
	B¸o c¸o 

thèng kª c«ng t¸c héi 6 th¸ng ®Çu NĂM 2017


	Nội dung báo cáo
	Đơn vị tính
	Kết quả đạt

	1. Về tổ chức Hội các cấp:
	
	

	- Phòng chẩn trị của tập thể Hội, Chi hội
	Phòng
	

	                   + Có giấy phép
	Phòng
	

	                   + Không có giấy phép
	Phòng
	

	- Phòng chẩn trị của hội viên 
	Phòng
	

	                   + Có giấy phép
	Phòng
	

	                   + Không có giấy phép
	Phòng
	

	- Tổng số phòng chẩn trị của tập thể và hội viên
	Phòng
	

	- Số phòng chẩn trị tăng trong 6 tháng
	Phòng
	

	2. Tổng số hội viên của Hội, Chi hội:
	Hội viên
	

	- Số hội viên kết nạp mới trong 6 tháng
	Hội viên
	

	- Số hội viên đã được cấp phép hành nghề
	Hội viên
	

	- Số hội viên được cấp phép hành nghề mới trong 6 tháng
	Hội viên
	

	- Số hội viên chuyển sinh hoạt nơi khác trong 6 tháng
	Hội viên
	

	- Số hội viên đã mất trong 6 tháng
	Hội viên
	

	3. Về sưu tầm, thừa kế: 
	
	

	- Số bài thuốc, phương pháp chữa bệnh thừa kế trong 6 tháng
	Bài và phương pháp
	

	- Tổng số bài thuốc đã được thừa kế từ trước đến nay
	Bài
	

	- Số cây thuốc quý chữa bệnh có hiệu quả mới phát hiện trong 6 tháng
	Cây
	

	- Tổng số cây thuốc quý đã được phát hiện
	Cây
	

	4. Nuôi trồng dược liệu:
	
	

	- Tổng số vườn thuốc
	Vườn
	

	                    + Trạm y tế
	Vườn
	

	                    + Hội viên
	Vườn
	

	- Vườn thuốc mới xây dựng trong 6 tháng
	Vườn
	

	- Vườn thuốc có trên 40 cây thuốc 
	Vườn
	

	5. Tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh trong 6 tháng
 a. Cơ sở y tế công lập:

 b. Cơ sở y tế ngoài công lập (Phòng chẩn trị của hội viên):  

Trong đó: - Có giấy phép
                 - Không có giấy phép
* Số lượt bệnh nhân không dùng thuốc trong quý

a. Cơ sở y tế công lập:

b. Cơ sở y tế ngoài công lập (Phòng chẩn trị của hội viên):  

Trong đó: - Có giấy phép
                 - Không có giấy phép
	Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt
Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt
	....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

.....................

.....................

	6. Số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh từ thiện trong 6 tháng

    - Trị giá kinh phí làm từ thiện trong 6 tháng
	Lượt

Đồng
	.....................

.....................

	7. Số tạp chí mua của Trung ương  Hội trong 6 tháng.

- Số sách chuyên môn mua của Hội Đông y Thành phố trong 6 tháng
	Cuốn

Cuốn
	.....................

.....................

	8.  Bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên trong 6 tháng (do đơn vị tổ chức)

- Tổng số hội viên được bồi dưỡng.

- Tổng số hội viên tham gia tập huấn, hội thảo.
	Lớp

Học viên

Học viên
	.....................

.....................

.....................

	9. Tổng số hội phí đã đóng góp trong 6 tháng

 - Số hội phí còn nợ từ trước đến nay.
	Đồng

Đồng
	.....................

.....................

	10. Tham gia các phong trào khác :

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………………………..............

	11. Những vấn đề báo cáo và đề nghị:

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............


	
	TM/ HỘI, CHI HỘI….................................
CHI HỘI TRƯỞNG

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)




Ghi chú: Hạn nộp Báo cáo 6 tháng trước ngày 10/5  hàng năm.

	Héi §«ng y tp Hµ Néi
Héi,  Chi héi:...........................................

Số :........./BC-HĐY
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


........................................., ngµy...... th¸ng..... n¨m 2017


	MÉu
	B¸o c¸o 

thèng kª c«ng t¸c héi NĂM 2017

	Nội dung báo cáo
	Đơn vị tính
	Kết quả đạt

	1. Về tổ chức Hội các cấp:
	
	

	- Phòng chẩn trị của tập thể Hội, Chi hội
	Phòng
	

	                   + Có giấy phép
	Phòng
	

	                   + Không có giấy phép
	Phòng
	

	- Phòng chẩn trị của hội viên 
	Phòng
	

	                   + Có giấy phép
	Phòng
	

	                   + Không có giấy phép
	Phòng
	

	- Tổng số phòng chẩn trị của tập thể và hội viên
	Phòng
	

	- Số phòng chẩn trị tăng trong năm
	Phòng
	

	2. Tổng số hội viên của Hội, Chi hội:
	Hội viên
	

	- Số hội viên kết nạp mới trong năm
	Hội viên
	

	- Số hội viên đã được cấp phép hành nghề
	Hội viên
	

	- Số hội viên được cấp phép hành nghề mới trong năm
	Hội viên
	

	- Số hội viên chuyển sinh hoạt nơi khác trong năm
	Hội viên
	

	- Số hội viên đã mất trong năm
	Hội viên
	

	3. Về sưu tầm, thừa kế: 
	
	

	- Số bài thuốc, phương pháp chữa bệnh thừa kế trong năm
	Bài và phương pháp
	

	- Tổng số bài thuốc đã được thừa kế từ trước đến nay
	Bài
	

	- Số cây thuốc quý chữa bệnh có hiệu quả mới phát hiện trong năm
	Cây
	

	- Tổng số cây thuốc quý đã được phát hiện
	Cây
	

	4. Nuôi trồng dược liệu:
	
	

	- Tổng số vườn thuốc
	Vườn
	

	                    + Trạm y tế
	Vườn
	

	                    + Hội viên
	Vườn
	

	- Vườn thuốc mới xây dựng trong năm
	Vườn
	

	- Vườn thuốc có trên 40 cây thuốc 
	Vườn
	

	5. Tổng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh trong năm

 a. Cơ sở y tế công lập:

 b. Cơ sở y tế ngoài công lập (Phòng chẩn trị của hội viên):  

Trong đó: - Có giấy phép
                 - Không có giấy phép
* Số lượt bệnh nhân không dùng thuốc trong quý

a. Cơ sở y tế công lập:

b. Cơ sở y tế ngoài công lập (Phòng chẩn trị của hội viên):  

Trong đó: - Có giấy phép
                 - Không có giấy phép
	Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt
Lượt

Lượt

Lượt

Lượt

Lượt
	....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

.....................

.....................

	6. Số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh từ thiện trong năm

    - Trị giá kinh phí làm từ thiện trong năm
	Lượt

Đồng
	.....................

.....................

	7. Số tạp chí mua của Trung ương  Hội trong năm.

- Số sách chuyên môn mua của Hội Đông y Thành phố trong năm
	Cuốn

Cuốn
	.....................

.....................

	8.  Bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên trong năm (do đơn vị tổ chức)

- Tổng số hội viên được bồi dưỡng.

- Tổng số hội viên tham gia tập huấn, hội thảo.
	Lớp

Học viên

Học viên
	.....................

.....................

.....................

	9. Tổng số hội phí đã đóng góp trong năm

 - Số hội phí còn nợ từ trước đến nay.
	Đồng

Đồng
	.....................

.....................

	10. Thi đua khen thưởng:

- Tập thể, cá nhân đề nghị Trung ương Hội khen thưởng.

- Tập thể, cá nhân đề nghị Hội Đông y TP khen thưởng.
	Đơn vị, cá nhân

Đơn vị, cá nhân
	…………….

…………….

	11. Tham gia các phong trào khác :

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………..............

	12. Những vấn đề báo cáo và đề nghị:

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….............


	
	TM/ HỘI, CHI HỘI….................................
CHI HỘI TRƯỞNG

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


* Ghi chú: Hạn nộp Báo cáo năm trước ngày 25/ 10  hàng năm.
